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nghiên cứu và tìm ra những giải pháp để đưa những 
nước đang phát triển ký kết các FTA có ích. 

Chan-Hyun Sohn và Hongshik Lee (2005) nhận 
định việc mở rộng nhanh chóng các FTA là một trong 
những phát triển phi thường của nền kinh tế thế giới. 
Titus Lee, Tan Kok Kong (2011) chỉ ra rằng, các FTA 
nhằm giảm bớt hoặc loại bỏ các rào cản thương mại 
giữa các bên tham gia FTA, do đó cần tăng cường 
thương mại giữa họ.

Trong khi đó, Dirk Michael Boehe và Luciano 
Barin Cruz (2009) chỉ ra rằng, rào cản về môi trường, 
tiêu chuẩn về lao động xã hội, chính sách của nhà 
nước và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của 
doanh nghiệp là đối tượng nghiên cứu của nhiều tác 
giả khi đánh giá tác động của EVFTA đến hoạt động 
xuất nhập khẩu. 

Với Hiệp định EVFTA, Baker và các cộng sự 
(2014) đã ước tính tác động của EVFTA đến kinh tế 
Việt Nam và dự báo thương mại dệt may sẽ là một 
trong những lĩnh vực có lợi nhất khi EVFTA có hiệu 
lực. ThS. Nguyễn Thu Hạnh (2014), TS. Vũ Thanh 
Hương đưa ra được góc nhìn đa chiều về quá trình 
đi đến EVFTA của Việt Nam. Bên cạnh đó, các tác 
giả còn chỉ ra những lợi ích, thách thức đối với Việt 
Nam; những cách thức giúp cho Nhà nước và doanh 
nghiệp vượt qua khó khăn mà EVFTA đặt ra để 
mang lại lợi ích. 

Đây là những nghiên cứu tiêu biểu giúp làm rõ 
nền tảng lý thuyết căn bản trong quá trình tìm hiểu 
và phân tích những tác động của cam kết lao động 
EVFTA đến quan hệ lao động tại các doanh nghiệp 

Tổng quan nghiên cứu

Học giả Katsioloudes và Hadjidakis (2007) cho 
rằng, sự phát triển vượt bậc của các hiệp định thương 
mại tự do (FTA) thế hệ mới sẽ giúp thúc đẩy hợp tác 
trong các lĩnh vực khác (ngoài thương mại) như bảo 
vệ quyền công dân, tạo việc làm và cơ hội phát triển 
bền vững. Do đó, hai học giả cũng đã đề cao việc 
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nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, các bài 
nghiên cứu hay báo cáo mới chỉ dừng lại ở việc phân 
tích tổng quan quá trình gia nhập hay khai thác một 
khía cạnh của Hiệp định. Hiện tại có rất ít các nghiên 
cứu chuyên sâu về vấn đề này, do đó, bài viết này 
sẽ phân tích các cam kết lao động trong hiệp định 
thương mại tự do EVFTA.

Khái quát về cam kết lao động và Hiệp định EVFTA

EVFTA là một Hiệp định toàn diện, cân bằng về 
mọi mặt cho cả Việt Nam và EU. Hiệp định gồm 17 
Chương, 2 Nghị định thư và một số biên bản ghi nhớ 
kèm theo với các nội dung chính là: thương mại hàng 
hóa (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị 
trường, hải quan và các biện pháp vệ sinh an toàn 
thực phẩm (SPS), các rào cản kỹ thuật trong thương 
mại (TBT)); thương mại dịch vụ và đầu tư (gồm 
các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường); 
mua sắm của Chính phủ (đấu thầu qua mạng, thiết 
lập cổng thông tin điện tử để đăng tải thông tin); sở 
hữu trí tuệ (bản quyền, phát minh, sáng chế, cam kết 
liên quan tới dược phẩm và chỉ dẫn địa lý); doanh 
nghiệp nhà nước (doanh nghiệp có quyền tự quyết 
định trong hoạt động kinh doanh và không có sự can 
thiệp hành chính của Nhà nước); thương mại điện tử 
(không đánh thuế nhập khẩu đối với giao dịch điện 
tử); minh bạc hoá (minh bạch hóa các yêu cầu chung 
để cùng đảm bảo một môi trường pháp lý hiệu quả); 
thương mại và phát triển bền vững (gồm phát triển 
kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường); các 
nội dung khác (hợp tác và xây dựng năng lực, các vấn 
đề pháp lý - thể chế). 

Cam kết lao động là những cam kết mà người 
lao động và người sử dụng lao động ký kết với 
nhau thông qua hợp đồng lao động về quyền và 
nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao 
động về: lương, thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ 
nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, đối 
thoại xã hội và thương lượng tập thể các chế độ an 
sinh xã hội. EVFTA cũng có các nội dung cam kết 
lao động.

Cụ thể, cam kết lao động được duy trì nhằm 
phê chuẩn các công ước cơ bản của Tổ chức Lao 
động quốc tế (ILO) và xem xét việc thông qua các 
công ước khác được ILO phân loại là phù hợp với 
thời điểm hiện tại, có tính đến điều kiện trong 
nước. Ngoài ra, các bên tái khẳng định cam kết 
của mình về việc thực hiện có hiệu quả luật pháp 
và quy định trong nước và các Công ước của ILO 
đã được phê chuẩn.  

Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể  
của người lao động và người sử dụng lao động 

- Công ước số 87 của ILO quy định về tự do liên 
kết: Người lao động và người sử dụng lao động có 
quyền được thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự 
lựa chọn của mình mà không phải xin phép trước, với 
một điều kiện duy nhất là phải tuân thủ theo điều lệ 
của chính tổ chức đó.

Các tổ chức của người lao động và người sử 
dụng lao động tham gia có quyền được lập ra điều 
lệ và quy tắc, bầu đại diện tổ chức điều hành các 
hoạt động và soạn thảo chương trình hoạt động của 
mình. Các tổ chức của người lao động và người sử 
dụng lao động có quyền thành lập và gia nhập các 
liên đoàn, tổng liên đoàn và mọi tổ chức, liên đoàn 
hoặc tổng liên đoàn đó đều có quyền gia nhập các 
tổ chức quốc tế của người lao động và người sử 
dụng lao động.

- Công ước số 98 của ILO quy định về quyền 
tổ chức và thương lượng tập thể trong lao động: 
Công ước số 98 quy định về quyền tổ chức và 
thương lượng tập thể như sau: người lao động có 
quyền tham gia vào các tổ chức công đoàn. Và các 
tổ chức công đoàn có trách nhiệm bảo vệ người 
lao động trước các hành vi phân biệt đối xử chống 
công đoàn.

Công ước số 98 quy định quyền bảo vệ tổ chức 
công đoàn không bị can thiệp bởi người sử dụng 
lao động và tổ chức công đoàn đại diện cho người 
lao động tham gia vào thương lượng lao động tập 
thể và đối thoại xã hội trong quan hệ lao động tại 
doanh nghiệp.

Xóa bỏ lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc 

Công ước số 29 của Tổ chức Lao động quốc tế 
(ILO) về Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc (năm 
2007) và Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng 
bức (năm 2020). 

Tại Khoản 1 Điều 2 Công ước số 29 quy định “lao 
động cưỡng bức hoặc bắt buộc” là chỉ mọi công việc 
hoặc dịch vụ mà một người bị ép buộc phải làm dưới 
sự đe dọa của một hình phạt nào đó và bản thân 
người đó không tự nguyện làm. 

Tại Điểm b Điều 1 Công ước số 105 quy định về 
việc mọi nước thành viên của ILO gia nhập Công 
ước cam kết bãi bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt 
buộc và cam kết không sử dụng bất kỳ hình thức 
nào của loại lao động đó như là biện pháp huy 
động và sử dụng nhân công vào mục đích phát 
triển kinh tế.
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Cấm sử dụng lao động trẻ em, xóa bỏ các hình thức  
lao động trẻ em tồi tệ nhất 

Công ước số 138 và công ước số 182 cuả ILO quy 
định lao động trẻ em là hình thức lao động tồi tệ 
nhất, bao gồm các hình thức lao động trẻ em sau đây 
(áp dụng cho tất cả những ai dưới 18 tuổi): Tất cả 
những hình thức nô lệ hay những hành động tương 
tự như nô lệ, như buôn bán trẻ em, gán nợ, mua bán 
hay chào mời trẻ em cho mục đích mại dâm, sản xuất 
và buôn lậu ma tuý đều có khả năng làm hại đến 
sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ em, do bản 
chất của công việc hay do hoàn cảnh, điều kiện tiến 
hành công việc.

Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt, đối xử về việc làm  
và nghề nghiệp 

Theo quy định trong các Công ước số 100 và 
số 111 của ILO, thuật ngữ “phân biệt đối xử” bao 
gồm: Mọi sự phân biệt, loại trừ hoặc ưu đãi dựa 
trên chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, quan 
điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc hoặc nguồn gốc 
xã hội, có tác động triệt bỏ hoặc làm phương hại 
sự bình đẳng về cơ hội hoặc về đãi ngộ trong việc 
làm hoặc nghề nghiệp; Mọi sự phân biệt, loại trừ 
hoặc ưu đãi khác nhằm triệt bỏ hoặc làm phương 
hại sự bình đẳng về cơ hội hoặc về đãi ngộ trong 
việc làm và nghề nghiệp có thể do Thành viên có 
liên quan xác định sau khi tham khảo ý kiến các 
tổ chức đại diện của người sử dụng lao động, của 
người lao động (nếu có) và các tổ chức thích hợp 
khác; Mọi sự phân biệt, loại trừ hoặc ưu đãi cho 
một công việc nhất định và căn cứ trên những yêu 
cầu vốn có của công việc đó thì sẽ không coi là 
phân biệt đối xử. 

Tác động của việc thực hiện cam kết lao động 

Hiệp định EVFTA được đánh giá là có tác động 
tích cực đối với kinh tế Việt Nam, là cú hích rất 
lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa 
thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các 
mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt hàng 
Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Nhập 
khẩu từ các nước EU phần lớn là không cạnh tranh 
trực tiếp, nên với một lộ trình giảm thuế hợp lý, kết 
hợp với hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, Việt 
Nam có thể xử lý được các vấn đề xã hội nảy sinh 
do tham gia EVFTA. 

Bên cạnh đó, với lĩnh vực lao động, việc làm, 
EVFTA không chỉ mang lại lợi ích về số lượng việc 
làm cho người lao động mà còn có khả năng thúc đẩy 

tăng trưởng do nền kinh tế của các nước thành viên 
EU đều phát triển ở trình độ cao hơn Việt Nam và 
mang tính bổ sung đối với nền kinh tế Việt Nam. Các 
cam kết lao động ghi nhận những cam kết làm cơ sở 
cho việc thực hiện và đảm bảo các quyền, nghĩa vụ 
của các bên, thể hiện ý chí của các bên, sự bình đẳng, 
tự do của người lao động và người sử dụng lao động 
trong quá trình xác lập và duy trì mối quan hệ lao 
động. Ngoài ra, cam kết lao động còn là cơ sở để giải 
quyết các tranh chấp giữa hai bên trong quan hệ lao 
động. Tóm lại, việc thực hiện cam kết lao động giúp 
cho quan hệ lao động trong doanh nghiệp hài hòa, ổn 
định; giúp bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao 
động, tránh bên người sử dụng lao động vi phạm luật 
lao động.  
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